
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về điều chỉnh tên chủ đầu tư, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ  

chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý  

sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn  

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 618/NQ-HĐND ngày 26 tháng 02 năm 2025 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa về sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2865/TTr-STC ngày 25 tháng 

4 năm 2025 về việc đề nghị điều chỉnh tên chủ đầu tư, đơn vị được giao thực hiện 

nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý do 

thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

Thanh Hóa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh tên chủ đầu tư, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý để đảm bảo 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tên gọi của các cơ quan, đơn vị sau khi sắp 

xếp tổ chức bộ máy tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Các chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án có 

trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan, tình hình thanh toán 

công nợ, tạm ứng và các nội dung khác cho các chủ đầu tư, đơn vị được giao 

nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư sau điều chỉnh, tiếp nhận. 

2. Các chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư sau điều 

chỉnh, tiếp nhận dự án có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, quyền 
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hạn, nghĩa vụ liên quan đến các dự án; chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng 

và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo quy định 

hiện hành của Nhà nước; định kỳ hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện và giải 

ngân vốn đầu tư công về Sở Tài chính theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: 

Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi 

trường, Dân tộc và Tôn giáo, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                             
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ủy viên UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THĐT.      

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 

 



Phụ lục 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG ĐIỀU CHỈNH TÊN CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ 

ĐẦU TƯ SAU KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP, TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH 

 

STT DANH MỤC DỰ ÁN 

VĂN BẢN PHÊ DUYỆT CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ, PHÊ DUYỆT DỰ 

ÁN, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN, 

GIAO CHỦ ĐẦU TƯ, GIAO NHIỆM 

VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ 

ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC GIAO THỰC 

HIỆN NHIỆM VỤ 

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

SAU ĐIỀU CHỈNH 

I CÔNG AN TỈNH       

1 

Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu 

phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai 

nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa 

Quyết định số 4997/QĐ-UBND ngày 

08/12/2021 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Công an tỉnh 

2 

Tăng cường an toàn, an ninh mạng phục vụ kết nối Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với 

cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư (Đề án 06) và phát triển 

hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến 

Kế hoạch 258/KH-UBND ngày 

31/12/2024 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Công an tỉnh 

II SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO       

1 
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, khuôn viên cơ 

quan Ban Dân tộc tỉnh 

Quyết định số 4478/QĐ-UBND ngày 

15/12/2022 
Ban Dân tộc tỉnh Sở Dân tộc và Tôn giáo 

2 

Xây dựng phòng họp trực tuyến và phần mềm báo cáo 

phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 

05/9/2024 
Ban Dân tộc tỉnh Sở Dân tộc và Tôn giáo 

III SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ       

1 
Xây dựng phần mềm thu thập thông tin và đánh giá bộ 

chỉ số chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 

06/4/2023 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Sở Khoa học và Công nghệ 

2 

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý cơ sở hạ tầng 

bưu chính, viễn thông và truyền thanh cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 

07/4/2023 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Sở Khoa học và Công nghệ 
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STT DANH MỤC DỰ ÁN 

VĂN BẢN PHÊ DUYỆT CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ, PHÊ DUYỆT DỰ 

ÁN, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN, 

GIAO CHỦ ĐẦU TƯ, GIAO NHIỆM 

VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ 

ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC GIAO THỰC 

HIỆN NHIỆM VỤ 

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

SAU ĐIỀU CHỈNH 

3 
Mở rộng hệ thống giám sát phòng chống xâm nhập, 

lây nhiễm mã độc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 

30/8/2022 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Sở Khoa học và Công nghệ 

4 

Xây dựng và triển khai hệ thống theo dõi, cảnh báo 

sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa 

Quyết định số 4835/QĐ-UBND ngày 

06/12/2024 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Sở Khoa học và Công nghệ 

5 

Xây dựng và Triển khai hệ thống truyền thanh thông 

minh cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2027 

Nghị quyết số 500/NQ-HĐND ngày 

14/3/2024 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Sở Khoa học và Công nghệ 

6 
Triển khai hoàn thiện hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh 

Thanh Hóa đảm bảo kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã 

Nghị quyết số 551/NQ-HĐND ngày 

10/7/2024 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Sở Khoa học và Công nghệ 

7 
Nâng cấp, bổ sung các dịch vụ tích hợp thông qua 

LGSP (nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh) 

Kế hoạch 258/KH-UBND ngày 

31/12/2024 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Sở Khoa học và Công nghệ 

8 Đầu tư xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh 
Kế hoạch 258/KH-UBND ngày 

31/12/2024 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Sở Khoa học và Công nghệ 

IV SỞ NỘI VỤ       

1 
Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều 

dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

30/10/2017 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Sở Nội vụ 

2 

Cải tạo, sửa chữa Khu tưởng niệm các liệt sĩ tỉnh 

Thanh Hóa tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tỉnh 

Quảng Trị 

Quyết định số 5025/QĐ-UBND ngày 

18/12/2024 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Sở Nội vụ 

V SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG       
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STT DANH MỤC DỰ ÁN 

VĂN BẢN PHÊ DUYỆT CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ, PHÊ DUYỆT DỰ 

ÁN, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN, 

GIAO CHỦ ĐẦU TƯ, GIAO NHIỆM 

VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ 

ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC GIAO THỰC 

HIỆN NHIỆM VỤ 

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

SAU ĐIỀU CHỈNH 

1 Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7)  

Quyết định số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 

18/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

2 
Sửa chữa và nâng cấp hồ Khe Dẻ xã Phú Lâm, huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 

29/10/2010 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

3 
Đê, kè cửa sông Càn đoạn từ cống Mộng Giường đi xã 

Nga Thái, Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 

08/7/2009 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

4 
Xử lý khẩn cấp đê hữu sông hoạt đoạn K17-K23 xã Hà 

Lai, Hà Châu, huyện Hà Trung 

Quyết định số 1301/UBND-NN ngày 

01/02/2018 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

5 

Hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp, phát 

triển rừng và bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng 

huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 

13/05/2011 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

6 
Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu Nam sông Mã  

(ADB6) 

Quyết định số 2542/QĐ-BNN-XD ngày 

26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

7 

Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông 

Mã thuộc Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh 

Hóa (vốn TPCP) 

Quyết định số 423/QĐ-BNN-XD ngày 

25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

8 

Hợp phần bồi thường, GPMB Dự án Phát triển hệ 

thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (vay vốn 

ADB) thuộc hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 423/QĐ-BNN-XD ngày 

25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

9 

Hợp phần bồi thường, GPMB Dự án Hợp phần hệ 

thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã thuộc hồ 

chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 

02/7/2009 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
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STT DANH MỤC DỰ ÁN 

VĂN BẢN PHÊ DUYỆT CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ, PHÊ DUYỆT DỰ 

ÁN, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN, 

GIAO CHỦ ĐẦU TƯ, GIAO NHIỆM 

VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ 

ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC GIAO THỰC 

HIỆN NHIỆM VỤ 

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

SAU ĐIỀU CHỈNH 

10 

Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè bảo vệ đê hữu sông mã 

đoạn từ K39+550-K39+680, phường Hàm Rồng, TP 

Thanh Hóa 

Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 

26/8/2020 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

11 
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh 

Hóa 

Quyết định số 1068/QĐ-BNN- TCTL ngày 

31/3/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

12 
Nâng cấp hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung 

tỉnh Thanh Hóa 

Các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT số: 1141/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 01/6/2011; 2559/QĐ-BNN-TCTS 

ngày 30/10/2013 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

13 
Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông 

huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2) 

Các Quyết định số: 2235/QĐ-UBND ngày 

23/7/2008; 3965/QĐ-UBND ngày 

5/11/2010; 02/QĐ-UBND ngày 

02/01/2013; 1034/QĐ-UBND ngày 

29/3/2021; 1723/QĐ-UBND ngày 

25/5/2021; 2493/QĐ-UBND ngày 

12/7/2021 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

14 
Sửa chữa nâng cấp hồ Liên Thành, xã Phùng Minh, 

huyện Ngọc Lặc 

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 

20/01/2009 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

15 
Xử lý cấp bách sự cố sạt lở đê hữu sông Bưởi, đoạn từ 

K16+571-K16+611, xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc 

Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 

06/5/2019 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

16 
Xử lý cấp bách hồ Dốc Đất, xã Thọ Sơn, huyện Triệu 

Sơn 

Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 

10/4/2019 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

17 
Xử lý cấp bách hồ Ngọc Mép, xã Thọ Sơn, huyện 

Triệu Sơn 

Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 

12/4/2019 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
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18 
Xử lý cấp bách hồ Bu Bu, xã Quang Trung, huyện 

Ngọc Lặc 

Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 

12/4/2019  
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

19 
Đường ống cấp nước tạm thời thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát 

Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 

03/7/2019 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

20 Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững 

Quyết định số 698/QĐ-BNN-HTQT ngày 

30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

21 Cải tạo trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT 
Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày 

13/10/2021 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

22 
Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Trầu xã Trúc Lâm, huyện 

Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) 

Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 

13/02/2009 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

23 
Đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa  

Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 

20/8/2013 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

24 

Đê, kè bảo vệ bờ biển xã Hải Châu, Hải Ninh huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Hải Châu, 

Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 

19/6/2009 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

25 

Đê, kè bờ tả sông Yên thuộc địa phận 3 xã Quảng 

Trung, Quảng Chính, Quảng Thạch, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Các Quyết định số: 2613/QĐ-UBND ngày 

07/8/2009; 646/QĐ-UBND ngày 

14/02/2015 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

26 
Hệ thống cấp nước tưới huyện Tĩnh Gia (nay thị xã 

Nghi Sơn) 

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 

19/4/2010 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
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27 
Cấp nước sạch cho xã Cẩm Vân, xã Cẩm Tâm, huyện 

Cẩm Thủy và xã Yên Lâm, huyện Yên Định 

Các Quyết định số: 3650/QĐ-UBND ngày 

30/10/2014; 4124/QĐ-UBND ngày 

25/11/2014; 4632/QĐ-UBND ngày 

07/11/2019; 1749/QĐ-UBND ngày 

25/5/2021 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

28 
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá 

Sông Lý, huyện Quảng Xương 

Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 

17/8/2016 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

29 

Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá Lạch Bạng 

và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại phường Hải 

Thanh và phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn  

Quyết định số 4457/QĐ-UBND ngày 

25/11/2023 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

30 

Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá Hòa Lộc và 

khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Trường, 

huyện Hậu Lộc 

Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 

22/10/2022 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

31 

Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá Lạch Hới 

và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại phường 

Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn 

Quyết định số 4458/QĐ-UBND ngày 

25/11/2023 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

32 

Cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi 

Làng Thiền (đội 5 cũ) kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Trí Nang, huyện 

Lang Chánh 

Quyết định số 3774/QĐ-UBND ngày 

16/10/2023 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

33 
Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính 

chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 

17/10/2019 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

34 
Xây dựng kè chống sạt lở đê tả sông Hoạt đoạn từ 

K30+750+K31+070 xã Hà Vinh, huyện Hà Trung 

Quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 

04/11/2024 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

35 
Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật 

trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa 

Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 

31/7/2024 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 
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36 
Di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18.5) 

m đến (+20.36)m 

Các Quyết định số: 4515/QĐ-UBND ngày 

24/11/2017; 5075/QĐ-UBND ngày 

10/12/2021 

Sở Nông nghiệp và PTNT 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

37 
Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 5 tầng Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 

02/5/2024 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

38 

Đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm lũ 

ống, lũ quét và sạt lở đất tại các huyện  miền núi, tỉnh 

Thanh Hóa (Giai đoạn 2) 

Văn bản số 5231/UBND-THKH ngày 

16/4/2024 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

39 

Điều tra, thống kê, xây dựng cơ sơ dữ liệu nguồn thải, 

xác định phân loại cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 

07/7/2020 

Trung tâm Quan trắc và Bảo 

vệ môi trường - Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Trung tâm Quan trắc và 

Bảo vệ môi trường - Sở 

Nông nghiệp và Môi 

trường 

VI SỞ XÂY DỰNG       

1 
Chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Cầu Cẩm Vân, Huyện 

cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 

25/3/2022 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

2 

Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng 

Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện 

Thiệu Hóa (Phần công việc do Sở Giao thông vận tải 

thực hiện) 

Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 

04/04/2023 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

3 
Tuyến đường ngang Yên Khương - Méng, thuộc dự án 

tuyến đường nối các huyện ở Tây Thanh Hóa 

Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 

22/02/2024 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

4 
Đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với Khu kinh tế 

Nghi Sơn (giai đoạn 1) 

Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 

14/03/2024 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 
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5 Đại lộ Nam Sông Mã GĐ 1 
Quyết định số 4131/QĐ-UBND ngày 

22/10/2018  
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

6 
Chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Đại lộ Nam sông Mã 

(giai đoạn 2)  

Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 

31/05/2024 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

7 

Đường nối QL217 và đường tỉnh 520 (Hồi Xuân-Tén 

tằn) từ Sông Lò, huyện Quan Sơn đến Nam Động, 

huyện Quan Hóa 

Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 

24/04/2023 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

8 

Đường giao thông từ bản Na Tao xã Pù Nhi đi bản 

Chai xã Mường Chanh huyện Mường Lát, tỉnh Thanh 

Hóa 

Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 

21/11/2022 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

9 
Đại lộ Đông - Tây thành phố Thanh Hóa, đoạn từ Thị 

trấn Rừng Thông đến Quốc lộ 1A 

Quyết định số 4023/QĐ-UBND ngày 

08/10/2024 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

10 
Nâng cấp, mở rộng đường vào nhà máy xi măng 

Thanh Sơn, huyện Ngọc Lặc 

Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 

16/10/2015 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

11 
Khắc phục, sửa chữa tuyến đường tỉnh 514 (Sim - Cán 

Khê - Đường Hồ Chí Minh)  

Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 

13/11/2024 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

12 

Hạng mục đền bù GPMB thuộc Dự án sửa chữa nền, 

mặt đường đoạn Km 94+520 - Km 102+600, QL 217, 

tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 

06/02/2018 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

13 

Hạng mục đền bù GPMB thuộc Dự án cải dịch tuyến 

đoạn Km 130+200 - Km 132+564 Quốc lộ 15A, tỉnh 

Thanh Hóa  

Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 

06/02/2018 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 
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14 
Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP) - Hợp phần đường   

Dự án được phê duyệt tại các Quyết định 

số: 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016; 

1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017 của Bộ 

Giao thông vận tải; Công văn số 

4566/UBND-CN ngày 10/5/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

15 
Xây dựng cầu mới thay thế Cống Vòm tại Km8+170, 

đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên Định 

Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 

10/10/2022 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

16 

Xây dựng đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường 

sắt đoạn Km190+320-Km191+780 (phải tuyến) trên 

địa bàn huyện Nông Cống. 

Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 

10/01/2023 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

17 
Nâng cấp cải tạo, chỉnh trang nhà chờ xe buýt trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 1) 

Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 

25/9/2024 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

18 

Đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao 

thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi 

Sơn 

Các Quyết định số: 865/QĐ-UBND ngày 

09/3/2018; 4599/QĐ-UBND ngày 

05/11/2019; 5441/QĐ-UBND ngày 

23/12/2019; 2113/QĐ-UBND ngày 

16/6/2022; 2443/QĐ-UBND ngày 

14/6/2024 

Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

19 
Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga 

Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

20 
Đường giao thông từ KCN Bỉm sơn đến đường bộ ven 

biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa 

Các Quyết định số: 490/QĐ-UBND ngày 

05/2/2021; 3060/QĐ-UBND ngày 

12/8/2021; 4053/QĐ-UBND ngày 

15/10/2021; 4565/QĐ-UBND ngày 

18/11/2024 

Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 
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CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

SAU ĐIỀU CHỈNH 

21 

Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh 

Hóa) đi thành phố Sầm Sơn (các hạng mục còn lại của 

giai đoạn 1 đoạn Km8+500-Km11+743) 

Các Quyết định số: 3159/QĐ-UBND ngày 

17/9/2009; 1163/QĐ-UBND ngày 

03/4/2020; 1592/QĐ-UBND ngày 

12/5/2023; 4523/QĐ-UBND ngày 

13/11/2024  

Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

22 

Đường nối thành phố Thanh Hoá với Cảng hàng 

không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 

514 

Các Quyết định số: 4521/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019; 2751/QĐ-UBND ngày 

01/7/2024 

Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

23 

Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng 

không Thọ Xuân đoạn từ Đường tỉnh 514 đến đường 

vào Cảng hàng không Thọ Xuân  

Quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

24 Đường giao thông nối QL.217 với QL.45 và QL.47 

Các Quyết định số: 4495/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019; 494/QĐ-UBND ngày 

29/01/2024  

Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

25 
Đường giao thông từ QL.47 đến đường Hồ Chí Minh, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa  

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 

07/9/2021 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

26 
Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh 

Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến 

Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 

18/3/2024 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

27 Cầu cửa Dụ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân 
Quyết định số 4127/QĐ-UBND ngày 

16/10/2024 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

28 
Sửa chữa Trụ sở làm việc cơ quan Sở Giao thông vận 

tải 

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 

09/12/2024 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

29 

Đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Hồ Chí 

Minh, tỉnh Thanh Hóa đến đường cao tốc CT.03, tỉnh 

Hoà Bình 

Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 

08/3/2024 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 
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STT DANH MỤC DỰ ÁN 

VĂN BẢN PHÊ DUYỆT CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ, PHÊ DUYỆT DỰ 

ÁN, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN, 

GIAO CHỦ ĐẦU TƯ, GIAO NHIỆM 

VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ 

ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ 

ĐƯỢC GIAO THỰC 

HIỆN NHIỆM VỤ 

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

SAU ĐIỀU CHỈNH 

30 

Đường giao thông nối thành phố Thanh Hóa với các 

huyện Ngọc Lặc và các huyện phía Tây tỉnh Thanh 

Hóa 

Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 

23/09/2024 
Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

31 
Đường vành đai 3 nhánh Đông đoạn từ huyện Hoằng 

Hóa đến huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

Các văn bản số: 2559/UBND-CN ngày 

03/3/2023; 15829/UBND-CN ngày 

20/10/2023; 16908/UBND-CN ngày 

08/11/2023; 19264/UBND-CN ngày 

21/12/2023; 2250/UBND-CN ngày 

21/02/2024; 4834/UBND-CN ngày 

09/4/2024 

Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng 

VII SỞ Y TẾ       

1 

Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Đề án Mô 

hình Công tác xã hội tại Trung tâm Cung cấp dịch vụ 

công tác xã hội Thanh Hóa 

Quyết định số 4258/QĐ-UBND ngày 

13/11/2023 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Sở Y tế 

2 

Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất thực hiện Đề án Mô 

hình Công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 

Thanh Hóa 

Quyết định số 4256/QĐ-UBND ngày 

13/11/2023 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Sở Y tế 

3 

Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc, 

nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 

2 Thanh Hóa 

Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 

15/5/2023 

Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
Sở Y tế 
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